
Văn phòng Sở
Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Chi cục Quản lý 

đất đai

Trung tâm 

Phát triển 

quỹ đất

Văn phòng 

Đăng ký đất đai

Trung tâm 

Quan trắc 

TN&MT

Dự toán chi ngân sách nhà nước -3.124.369.000 -3.124.369.000 -11.500.000 -4.021.695.000 669.500.000 645.631.000 -203.000.000 -203.305.000

I Chi quản lý hành chính -11.500.000 -11.500.000 -11.500.000 0 0 0 0 0

1  Kinh phí thực hiện tự chủ 0 0 0 0

2  Kinh phí không thực hiện tự chủ -11.500.000 -11.500.000 -11.500.000 0

Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị -11.500.000 -11.500.000 -11.500.000 0

II Chi sự nghiệp kinh tế 1.112.131.000 1.112.131.000 0 0 669.500.000 645.631.000 -203.000.000 0

1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.112.131.000 1.112.131.000 0 0 669.500.000 645.631.000 -203.000.000 0

1.1  Kinh phí thực hiện tự chủ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2  Kinh phí không thực hiện tự chủ 1.112.131.000 1.112.131.000 0 0 669.500.000 645.631.000 -203.000.000 0

a
Thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể và xác định 

chênh lệch tiền sử dụng đất, thuê đất theo quy định
707.000.000 707.000.000 0 707.000.000

b

 Kinh phí thực hiện điều tra, khảo sát giá đất và 

xây dựng sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất trên địa 

bàn tỉnh Bình Định

1.111.000.000 1.111.000.000 0 1.111.000.000

c
Nhiệm vụ xây dựng Bảng giá các loại đất định kỳ 

05 năm trên địa bàn tỉnh Bình Định
-1.148.500.000 -1.148.500.000 0 -1.148.500.000

d
Chi nhiệm vụ quy hoạch: Khu chung cư thương mại 

dọc đường Thanh Niên
-111.000.000 -111.000.000 0 0 -111.000.000

e
Chi nhiệm vụ quy hoạch: Khu đất phía Tây Nam 

cầu Long Vân
756.631.000 756.631.000 0 0 756.631.000

g Thuê bao đường truyền -105.000.000 -105.000.000 0 0 -105.000.000

h
Hỗ trợ phòng chống mối mọt kho lưu trữ, trang bị 

hồ sơ lưu trữ
-115.000.000 -115.000.000 0 0 -115.000.000

i
Bảo trì, cập nhật, nhuận bút trang thông tin điện tử 

của Sở Tài nguyên và Môi trường
17.000.000 17.000.000 0 0 17.000.000

2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0

III Chi sự ngiệp bảo vệ môi trường -4.225.000.000 -4.225.000.000 0 -4.021.695.000 0 0 0 -203.305.000
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Phụ lục I

Trong đó

Đơn vị tính: Đồng
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bổ

Tổng số được 

giao
Nội dungSTT
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Văn phòng Sở
Chi cục Bảo vệ 

môi trường

Chi cục Quản lý 

đất đai

Trung tâm 
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Đăng ký đất đai

Trung tâm 
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Tổng số đã phân 

bổ

Tổng số được 

giao
Nội dungSTT

1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -4.225.000.000 -4.225.000.000 0 -4.021.695.000 0 0 0 -203.305.000

1.1  Kinh phí thực hiện tự chủ 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2  Kinh phí không thực hiện tự chủ -4.225.000.000 -4.225.000.000 0 -4.021.695.000 0 0 0 -203.305.000

a

Kiểm tra và giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo 

vệ môi trường theo nội dung ĐTM đã được phê 

duyệt

-2.900.000 -2.900.000 0 -2.900.000 0

b Kiểm tra kiểm soát ô nhiễm -7.000.000 -7.000.000 0 -7.000.000 0

c
Kinh phí duy trì, vận hành hệ thống quản lý dữ liệu 

quan trắc tự động các nguồn thải
-160.000 -160.000 0 -160.000 0

d Chi thực hiện công tác bảo vệ môi trường -4.011.635.000 -4.011.635.000 0 -4.011.635.000 0

e
Xác định thành phần và định mức phát sinh chất thải rắn 

sinh hoạt đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định
-451.000.000 -451.000.000 0 0 -451.000.000

g
Duy trì vận hành hệ thống các trạm quan trắc tự động 

trên địa bàn tỉnh năm 2024
80.650.000 80.650.000 0 0 80.650.000

h

Điều tra, đánh giá sức chịu tải ô nhiễm của các nguồn 

nước mặt làm cơ sở cho việc phát triển kinh tế - xã hội 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định

244.045.000 244.045.000 0 0 244.045.000

i
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định hàng 

năm
-18.000.000 -18.000.000 0 0 -18.000.000

j Quan trắc nước biển ven bờ và trầm tích biển Bình Định -12.000.000 -12.000.000 0 0 -12.000.000

k
Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh

 Bình Định
-47.000.000 -47.000.000 0 0 -47.000.000

2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0
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